
Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi

đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến

1 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00

2 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45

3 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30

4 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45

5 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00

6 9:00 4:45 9:00 4:45 9:00 4:45 9:00 4:45 9:00 4:45 9:00 4:45 9:00 4:45 9:00 4:45

7 HTX16 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00

8 11:00 6:00 11:00 6:00 11:00 6:00 11:00 6:00 11:00 6:00 11:00 6:00 11:00 6:00 11:00 6:00

9 13:00 6:30 13:00 6:30 13:00 6:30 13:00 6:30 13:00 6:30 13:00 6:30 13:00 6:30 13:00 6:30

Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi

đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến

1 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00 4:00 9:00

2 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45 5:15 9:45

3 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30 5:30 10:30

4 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45 7:00 10:45

5 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00 8:30 15:00

6 9:00 4:45 9:00 4:45 9:00 4:45 9:00 4:45 9:00 4:45 9:00 4:45 9:00 4:45

7 HTX16 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00 10:00 5:00

8 11:00 6:00 11:00 6:00 11:00 6:00 11:00 6:00 11:00 6:00 11:00 6:00 11:00 6:00

9 13:00 6:30 13:00 6:30 13:00 6:30 13:00 6:30 13:00 6:30 13:00 6:30 13:00 6:30

HTX4

HTX4

HTX4

HTX4

I.- Tên tuyến: Tỉnh Ninh Thuận - Tỉnh Bình Thuận.

- Bến xe nơi đi: BX Ninh Thuận - Bến xe nơi đến: BX Bắc Phan Thiết.

- Mã số tuyến: 8586.1111.A.

- Hành trình chạy xe: BX Ninh Thuận - QL1A - BX Bắc Phan Thiết và ngược lại.

- Cự ly tuyến: 150km.

- Tổng số chuyến xe được khai thác (chuyến/tháng): 1290 chuyến/tháng.

- Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/ tháng): 226 chuyến/tháng.

- Thời gian giãn cách tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến): 15 phút.

TT

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng

Đơn 

vị 

khai 

thác

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15 Ngày 16

TT

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Đơn 

vị 

khai 

thác

Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30

BIỂU ĐỒ CHẠY XE

CÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH LIÊN TỈNH NINH THUẬN <-> BÌNH THUẬN

- Tổng số chuyến xe được khai thác (chuyến/tháng): 120 chuyến/tháng.

- Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/ tháng): 30 chuyến/tháng.

- Thời gian giãn cách tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến): 30 phút.

Ngày 31

II.- Tên tuyến: Tỉnh Ninh Thuận - Tỉnh Bình Thuận.

- Bến xe nơi đi: BX Ninh Thuận - Bến xe nơi đến: BX Tánh Linh.

- Mã số tuyến: 8586.1114.A.

- Hành trình chạy xe: BX Ninh Thuận - QL1 - ĐT720 - Đường 25 tháng 12 - BX Tánh Linh và ngược lại.

- Cự ly tuyến: 250km.
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Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi

đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến

1 5:00 13:00 5:00 13:00 5:00 13:00 5:00 13:00 5:00 13:00 5:00 13:00 5:00 13:00 5:00 13:00

2 13:00 5:45 13:00 5:45 13:00 5:45 13:00 5:45 13:00 5:45 13:00 5:45 13:00 5:45 13:00 5:45

Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi

đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến

1 5:00 13:00 5:00 13:00 5:00 13:00 5:00 13:00 5:00 13:00 5:00 13:00 5:00 13:00

2 13:00 5:45 13:00 5:45 13:00 5:45 13:00 5:45 13:00 5:45 13:00 5:45 13:00 5:45

Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi

đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến

1 HTX4 6:15 11:15 6:15 11:15 6:15 11:15 6:15 11:15 6:15 11:15 6:15 11:15 6:15 11:15 6:15 11:15

2 HTX17 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15

3 HTX4 14:00 8:00 14:00 8:00 14:00 8:00 14:00 8:00 14:00 8:00 14:00 8:00 14:00 8:00 14:00 8:00

Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi

đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến

1 HTX4 6:15 11:15 6:15 11:15 6:15 11:15 6:15 11:15 6:15 11:15 6:15 11:15 6:15 11:15

2 HTX17 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15 13:15 7:15

3 HTX4 14:00 8:00 14:00 8:00 14:00 8:00 14:00 8:00 14:00 8:00 14:00 8:00 14:00 8:00

TT

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Đơn 

vị 

khai 

thác

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 10 Ngày 11

Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27

Ngày 15Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14Ngày 9 Ngày 16

TT

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Đơn 

vị 

khai 

thác

Ngày 17 Ngày 18 Ngày 28 Ngày 30 Ngày 31

III.- Tên tuyến: Tỉnh Ninh Thuận - Tỉnh Bình Thuận.

Ngày 29Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21

- Bến xe nơi đi: BX Ninh Thuận - Bến xe nơi đến: BX La Gi.

- Mã số tuyến: 8586.1116.A.

- Hành trình chạy xe: BX Ninh Thuận - QL1 - BX La Gi và ngược lại.

- Cự ly tuyến: 220km.

- Tổng số chuyến xe được khai thác (chuyến/tháng): 60 chuyến/tháng.

- Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/ tháng): 61 chuyến/tháng.

- Thời gian giãn cách tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến): 30 phút.

TT

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Đơn 

vị 

khai 

thác

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15 Ngày 16

TT

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Đơn 

vị 

khai 

thác

Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 30 Ngày 31Ngày 29

IV.- Tên tuyến: Tỉnh Ninh Thuận - Tỉnh Bình Thuận.

- Bến xe nơi đi: BX Ninh Thuận - Bến xe nơi đến: BX Bắc Bình.

- Mã số tuyến: 8586.1117.A.

- Hành trình chạy xe: BX Ninh Thuận - QL1 - BX Liên Hương và ngược lại.

- Cự ly tuyến: 85km.

- Tổng số chuyến xe được khai thác (chuyến/tháng): 180 chuyến/tháng.

- Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/ tháng): 00 chuyến/tháng.

- Thời gian giãn cách tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến): 30 phút.

TT

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng

HTX4

HTX4

Page 2



Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi

đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến

Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi

đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến

Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi

đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến

Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi

đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến

Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi

đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến

Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi

TT
Ngày 14Đơn 

vị 

khai 

thác

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 13Ngày 8

Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29

Ngày 9 Ngày 10

Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20

Ngày 11 Ngày 12Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Ngày 21

- Hành trình chạy xe: BX Ninh Thuận - QL1 - BX Phan Rí và ngược lại.

V.- Tên tuyến: Tỉnh Ninh Thuận - Tỉnh Bình Thuận.

Ngày 22 Ngày 23 Ngày 30

Ngày 15 Ngày 16

TT

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Đơn 

vị 

khai 

thác

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng

Ngày 15Ngày 4 Ngày 5Ngày 3

Ngày 31

- Bến xe nơi đi: BX Ninh Thuận - Bến xe nơi đến: BX Đông Hưng Phan Rí Cứa.

- Mã số tuyến: 8586.1118.A.

Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8

Ngày 23

Ngày 9

- Cự ly tuyến: 75km.

- Tổng số chuyến xe được khai thác (chuyến/tháng): 180 chuyến/tháng.

- Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/ tháng): 00 chuyến/tháng.

- Thời gian giãn cách tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến): 60 phút.

TT
Ngày 16Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng

Đơn 

vị 

khai 

thác

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 14

Ngày 2 Ngày 3 Ngày 10

- Cự ly tuyến: 50km.

Đơn 

vị 

khai 

thác

Ngày 17 Ngày 18

- Hành trình chạy xe: BX Ninh Thuận - QL1 - BX Liên Hương và ngược lại.

TT
Ngày 19 Ngày 30Ngày 29Ngày 21 Ngày 24 Ngày 25Ngày 22 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 31Ngày 20

- Tổng số chuyến xe được khai thác (chuyến/tháng): 60 chuyến/tháng.

- Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/ tháng): 00 chuyến/tháng.

- Thời gian giãn cách tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến): 30 phút.

VI.- Tên tuyến: Tỉnh Ninh Thuận - Tỉnh Bình Thuận.

- Bến xe nơi đi: BX Ninh Thuận - Bến xe nơi đến: BX Tuy Phong.

- Mã số tuyến: 8586.1119.A.

TT

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Đơn 

vị 

khai 

thác

Ngày 1 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9

Ngày 27 Ngày 28

Ngày 16Ngày 12 Ngày 13Ngày 11

TT

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Đơn 

vị 

khai 

thác

Ngày 17 Ngày 18

Ngày 14 Ngày 15

Ngày 29 Ngày 30 Ngày 31Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26Ngày 21 Ngày 22Ngày 19 Ngày 20
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đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến

Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi

đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến

Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi Nơi

đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến đi đến

Ghi chú:

DN3: Công ty TNHH Bắc Sơn.

Ký hiệu đơn vị KDVT đang khai thác:

DN2: CN Công ty TNHH DLTM Liên Hưng NT.

DN1: CN Công ty TNHHDVDLVT Hà Linh.

* Những chuyến xe (gồm giờ xuất bến nơi đi và giờ xuất bến nơi đến) theo nguyên tắc phân biệt màu:

+ Màu xanh là có doanh nghiệp, hợp tác xã đang khai thác;

+ Màu trắng là chưa có doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác.

* Biểu đồ được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận, địa chỉ: http://sogtvt.ninhthuan.gov.vn/.

DN4: Công ty TNHH Hiền Ân Đà Lạt.

HTX1: HTX Liên Minh Vận tải 85. HTX6: HTX Vận tải Lâm Hà.

DN13: Công ty TNHH TMDVVT Ngọc Phát.

HTX5: HTX DVVT&DL Nghĩa Bình.

HTX14: HTX Vận tải Hòa Bình.

HTX12: HTX DL&VT Thiên Phúc.

DN12: Công ty TNHH TMDV VT Đông Hưng.

HTX13: HTX Vận tải Bến Cát.DN7: CNTPHCM-Công ty CPXK Phương Trang. 

DN8: Công ty TNHH TM&DVVT Thiện Trí T&T.

HTX9: HTX XKLT&DL Miền Đông.

TT
Đơn 

vị 

khai 

thác

VII.- Tên tuyến: Tỉnh Ninh Thuận - Tỉnh Bình Thuận.

- Bến xe nơi đi: BX Ninh Thuận - Bến xe nơi đến: BX Mũi Né.

- Mã số tuyến: 8586.1121.A.

- Hành trình chạy xe: BX Ninh Thuận - QL1 - BX Mũi Né và ngược lại.

- Cự ly tuyến: 170km.

- Tổng số chuyến xe được khai thác (chuyến/tháng): 60 chuyến/tháng.

- Tổng số chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác (chuyến/ tháng): 00 chuyến/tháng.

- Thời gian giãn cách tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề (phút/chuyến): 30 phút.

TT

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng
Đơn 

vị 

khai 

thác

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14 Ngày 15 Ngày 16

TT

Giờ xe xuất bến các ngày trong tháng

Đơn 

vị 

khai 

thác

Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28 Ngày 29 Ngày 30 Ngày 31

HTX2: HTX Vận tải Đồng Tiến.

HTX3: HTX Vận Tải Ô tô Số 1.

HTX4: HTX Vận tải ô tô Phan Rang.

DN5: Công ty TNHH TM và DV Tuấn Tú.

HTX7: HTX Vận tải ô tô Đức Trọng.

HTX8: HTX Xe khách Đà Lạt.

DN6: Công ty TNHH TM&VT An Anh QH.

HTX9: HTX Vận tải Gia Định.

HTX10: HTX Xe khách Trung Nam.

HTX11: HTX XKLT&DV Thống Nhất.

HTX15: HTX CG&HH Tây Nguyên.

HTX16: HTX Vận tải Phan Thiết.

HTX17: HTX NTDV La Gi-Hàm Tân.

HTX18: HTX Vận tải Thủy bộ Rạch Giá.

HTX19: HTX Vận tải Ô tô Đức Trọng.

HTX20: HTX Xe khách Đà Lạt.

DN14: Công ty TNHH Vận tải Đăng Nhân.

0

0

0

DN9: Công ty TNHH MTV KDDV Hoàng Anh. 

DN10: Công ty TNHH DVVT Như Quỳnh.

DN11: Công ty TNHH TM&DL Tân Hoàng Anh.
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